
Điểm thi: 131 Lương Nhữ Hộc

TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP SỐ TC
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THI
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KHOA ĐỊA ĐIỂM CBGD

1 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 4 HA102 32 K.ACN 131 LNH Nguyễn Thị Cẩm  Hà

2 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101602 Kỹ năng tiếng B1.1-02 4 HA401 31 K.ACN 131 LNH Hồ Lê Minh Nghi 

3 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101603 Kỹ năng tiếng B1.1-03 4 HA403 31 K.ACN 131 LNH Hồ Lê Minh Nghi 

4 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101604 Kỹ năng tiếng B1.1-04 4 HA501 31 K.ACN 131 LNH Nguyễn Thị Cẩm  Hà

5 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101605 Kỹ năng tiếng B1.1-05 4 HA502 42 K.ACN 131 LNH Đỗ Thị Duy An

6 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101606 Kỹ năng tiếng B1.1-06 4 HA503 41 K.ACN 131 LNH Hồ Thị Yến Lan

7 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 412158216101607 Kỹ năng tiếng B1.1-07 4 HB102 41 K.ACN 131 LNH Tôn Nữ Xuân Phương

8 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 416239216101601 Kỹ năng tiếng B1.1-01 4 HB103 29 K.QTH 131 LNH Ng  Phan Phương  Thảo

9 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 416239216101602 Kỹ năng tiếng B1.1-02 4 HB201 34 K.QTH 131 LNH Ng  Phan Phương  Thảo

10 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 416239216101603 Kỹ năng tiếng B1.1-03 4 HB202 32 K.QTH 131 LNH Nguyễn Đoàn Thảo Chi 

11 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 416239216101604 Kỹ năng tiếng B1.1-04 4 HB401 38 K.QTH 131 LNH Lê Thị Kim  Yến

12 31/12/2016 CA 1 13h00-15h00 416239216101605 Kỹ năng tiếng B1.1-05 4 HB402 37 K.QTH 131 LNH Võ Thị Thùy  Trang

13 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101601 Kỹ năng tiếng B1.2-01 4 HA102 34 K.ACN 131 LNH Đỗ Thị Duy An

14 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101602 Kỹ năng tiếng B1.2-02 4 HA401 31 K.ACN 131 LNH Trần Nữ Thảo Quỳnh

15 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101603 Kỹ năng tiếng B1.2-03 4 HA403 32 K.ACN 131 LNH Trần Nữ Thảo Quỳnh

16 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101604 Kỹ năng tiếng B1.2-04 4 HA501 32 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

17 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101605 Kỹ năng tiếng B1.2-05 4 HA502 42 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

18 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101606 Kỹ năng tiếng B1.2-06 4 HA503 40 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

19 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 412159216101607 Kỹ năng tiếng B1.2-07 4 HB102 39 K.ACN 131 LNH Đỗ Thị Duy An

20 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 416240216101601 Kỹ năng tiếng B1.2-01 4 HB103 29 K.QTH 131 LNH Huỳnh Thị Bích Ngọc
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21 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 416240216101602 Kỹ năng tiếng B1.2-02 4 HB201 32 K.QTH 131 LNH Đỗ Uyên  Hà

22 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 416240216101603 Kỹ năng tiếng B1.2-03 4 HB202 34 K.QTH 131 LNH Đỗ Uyên  Hà

23 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 416240216101604 Kỹ năng tiếng B1.2-04 4 HB401 39 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Châu Hà

24 31/12/2016 CA 2 15h00-17h00 416240216101605 Kỹ năng tiếng B1.2-05 4 HB402 37 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Hoàng Báu

1 03/01/2017 CA 1 13h00-14h00 417050316101601 Nghe 1-01 (HÀN) 2 HA103 35 K.NHT 131 LNH Bùi Tố Quỳnh Trang

2 03/01/2017 CA 1 13h00-14h00 417050316101602 Nghe 1-02 (HÀN) 2 HA302 35 K.NHT 131 LNH Bùi Tố Quỳnh Trang

3 03/01/2017 CA 1 13h00-14h00 417050316101603 Nghe 1-03 (HÀN) 2 HA401 33 K.NHT 131 LNH Bùi Tố Quỳnh Trang

4 03/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 415123216101601 Ngữ âm tiếng Trung-01 2 HC401 35 K.T.TRUNG 131 LNH Nguyễn Trúc Thuyên

5 03/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 415123216101602 Ngữ âm tiếng Trung-02 2 HC401 36 K.T.TRUNG 131 LNH Nguyễn Trúc Thuyên

6 03/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 415123216101603 Ngữ âm tiếng Trung-03 2 HC402 37 K.T.TRUNG 131 LNH Nguyễn Trúc Thuyên

7 03/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 415123216101604 Ngữ âm tiếng Trung-04 2 HC403 36 K.T.TRUNG 131 LNH Trần Lê Quỳnh Anh

8 03/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 415123216101605 Ngữ âm tiếng Trung-05 2 HC501 37 K.T.TRUNG 131 LNH Trần Lê Quỳnh Anh

9 03/01/2017 CA 1 13h00-15h00 414162316101601 Nghe - Nói 1-01 4 HC502 33 K.T.NGA 131 LNH Nguyễn Thị Vân

10 03/01/2017 CA 1 13h00-15h00 414162316101602 Nghe - Nói 1-02 4 HC503 36 K.T.NGA 131 LNH Trần Thị Khánh Vy

11 03/01/2017 CA 2 15h00-17h00 414141316101601 Ngữ âm thực hành-01 2 HC502 33 K.T.NGA 131 LNH Nguyễn Thị Vân

12 03/01/2017 CA 2 15h00-17h00 414141316101602 Ngữ âm thực hành-02 2 HC503 36 K.T.NGA 131 LNH Trần Thị Khánh Vy

13 03/01/2017 CA 2 14h00-16h00 417052316101601 Đọc 1 -01 (HÀN) 2 HA102 36 K.NHT 131 LNH Bùi Thị Hồng Trâm

14 03/01/2017 CA 2 14h00-16h00 417052316101602 Đọc 1 -02 (HÀN) 2 HA103 35 K.NHT 131 LNH Bùi Thị Hồng Trâm

15 03/01/2017 CA 2 14h00-16h00 417052316101603 Đọc 1 -03 (HÀN) 2 HA301 33 K.NHT 131 LNH Bùi Thị Hồng Trâm

1 04/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00 417081316101601 Nói 1-01 (HÀN) 3 HC203 34 K.NHT 131 LNH Ng Thị Phương Thu

2 04/01/2017 CA 2(S) 9h00-11h00 417081316101602 Nói 1-02 (HÀN) 3 HC203 35 K.NHT 131 LNH Ng Thị Phương Thu

3 04/01/2017 CA1-2(C) 13h00-16h00 417081316101603 Nói 1-03 (HÀN) 3 HC203 34 K.NHT 131 LNH Ng Thị Phương Thu
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1 05/01/2017 CA 1(S) 7h00-9h00 417001316101601 Nghe 1-01 (NHẬT) 2 HA101 35 K.NHT 131 LNH Phạm Thị Linh Chi

2 05/01/2017 CA 1(S) 7h00-9h00 417001316101602 Nghe 1-02 ( (NHẬT) 2 HA302 32 K.NHT 131 LNH Phạm Thị Linh Chi

3 05/01/2017 CA 1(S) 7h00-9h00 417001316101603 Nghe 1-03 ( (NHẬT) 2 HA303 38 K.NHT 131 LNH Phạm Thị Linh Chi

4 05/01/2017 CA 2(S) 9h00-11h00 417186316101601 Đọc 1-01 (NHẬT) 3 HA101 34 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

5 05/01/2017 CA 2 9h00-11h00 417186316101602 Đọc 1-02 (NHẬT) 3 HA302 31 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

6 05/01/2017 CA 2 9h00-11h00 417186316101603 Đọc 1-03 (NHẬT) 3 HA303 38 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

7 05/01/2017 CA 1 13h00-14h15 417002316101601 Nói 1 -01 (NHẬT) 3 HB502 34 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

8 05/01/2017 CA 2 14h15-15h30 417002316101602 Nói 1 -02 (NHẬT) 3 HB502 28 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

9 05/01/2017 CA 3 15h30-17h30 417002316101603 Nói 1 -03 (NHẬT) 3 HB502 39 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

1 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 413134216101601 Tiếng Pháp 1A-01 4 HA102 37 K.T.PHÁP 131 LNH Lê Thị Trâm Anh

2 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 413134216101602 Tiếng Pháp 1A-02 4 HA402 37 K.T.PHÁP 131 LNH Nguyễn Hữu Tâm Thu

3 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 413134216101603 Tiếng Pháp 1A-03 4 HA501 33 K.T.PHÁP 131 LNH Trần Gia Nguyên Thy

4 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 415124216101601 Hán tự-01 2 HA502 36 K.T.TRUNG 131 LNH Nguyễn Trúc Thuyên

5 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 415124216101602 Hán tự-02 2 HB502 36 K.T.TRUNG 131 LNH Phan Thị Phương Hạnh

6 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 415124216101603 Hán tự-03 2 HB503 37 K.T.TRUNG 131 LNH Nguyễn Trúc Thuyên

7 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 415124216101604 Hán tự-04 2 HC403 37 K.T.TRUNG 131 LNH Phan Thị Phương Hạnh

8 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 415124216101605 Hán tự-05 2 HC501 39 K.T.TRUNG 131 LNH Phạm Lý Nhã Ca

9 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 413135216101601 Tiếng Pháp 1B-01 4 HA102 36 K.T.PHÁP 131 LNH Lê Thị Trâm Anh

10 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 413135216101602 Tiếng Pháp 1B-02 4 HA402 36 K.T.PHÁP 131 LNH Nguyễn Hữu Tâm Thu

11 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 413135216101603 Tiếng Pháp 1B-03 4 HA501 33 K.T.PHÁP 131 LNH Trần Gia Nguyên Thy

12 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 415212216101601 Tiếng Trung tổng hợp I-01 4 HA502 36 K.T.TRUNG 131 LNH  Nguyễn Thị Vân Anh

13 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 415212216101602 Tiếng Trung tổng hợp I-02 4 HB502 49 K.T.TRUNG 131 LNH  Nguyễn Thị Vân Anh

14 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 415212216101603 Tiếng Trung tổng hợp I-03 4 HB503 39 K.T.TRUNG 131 LNH Đỗ Thị Mỹ  Linh

15 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 415212216101604 Tiếng Trung tổng hợp I-04 4 HC403 37 K.T.TRUNG 131 LNH Đoàn Thị Dung

16 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 415212216101605 Tiếng Trung tổng hợp I-05 4 HC501 48 K.T.TRUNG 131 LNH Nguyễn Trúc Thuyên
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17 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 411206216101301 Phát triển NVSP-01 HA201 34 K.ANH 131 LNH Ng Phạm Thanh Uyên

18 06/01/2017 CA 1 13h00-15h00 411206216101302 Phát triển NVSP-02 HA202 23 K.ANH 131 LNH Ng Phạm Thanh Uyên

19 06/01/2017 CA 2 15h00-17h00 411205216101301 Thụ đắc ngôn ngữ thứ hai-01 HA101 41 K.ANH 131 LNH Nguyễn Đức  Chỉnh

1 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101601 Kỹ năng tiếng B1.2-01-(NÓI) 4 HA102 34 K.ACN 131 LNH Đỗ Thị Duy An

2 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101602 Kỹ năng tiếng B1.2-02-(NÓI) 4 HA401 31 K.ACN 131 LNH Trần Nữ Thảo Quỳnh

3 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101603 Kỹ năng tiếng B1.2-03-(NÓI) 4 HA403 32 K.ACN 131 LNH Trần Nữ Thảo Quỳnh

4 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101604 Kỹ năng tiếng B1.2-04-(NÓI) 4 HA501 32 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

5 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101605 Kỹ năng tiếng B1.2-05-(NÓI) 4 HA502 42 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

6 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101606 Kỹ năng tiếng B1.2-06-(NÓI) 4 HA503 40 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

7 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412159216101607 Kỹ năng tiếng B1.2-07-(NÓI) 4 HB503 39 K.ACN 131 LNH Đỗ Thị Duy An

8 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416240216101601 Kỹ năng tiếng B1.2-01-(NÓI) 4 HB401 29 K.QTH 131 LNH Huỳnh Thị Bích Ngọc

9 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416240216101602 Kỹ năng tiếng B1.2-02-(NÓI) 4 HB402 32 K.QTH 131 LNH Đỗ Uyên  Hà

10 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416240216101603 Kỹ năng tiếng B1.2-03-(NÓI) 4 HB403 34 K.QTH 131 LNH Đỗ Uyên  Hà

11 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416240216101604 Kỹ năng tiếng B1.2-04-(NÓI) 4 HB501 39 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Châu Hà

12 07/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416240216101605 Kỹ năng tiếng B1.2-05-(NÓI) 4 HB502 37 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Hoàng Báu

1 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213001016101609 Pháp luật đại cương-09 A 2 HC303 102 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

2 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101610

Pháp luật đại cương-10 A 2

HA401 

(SV 01-40) 40 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

3 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101610

Pháp luật đại cương-10 B 2

HA402

(SV 41-80) 40 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

4 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101610

Pháp luật đại cương-10 C 2

HA403

(SV 81-117) 38 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

5 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101611

Pháp luật đại cương-11 A 2

HC404

(SV 01-110) 110 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

6 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101611

Pháp luật đại cương-11 B 2

HB403

(SV 111-140) 32 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

7 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213001016101612 Pháp luật đại cương-12 2 HC201 82 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

8 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101613

Pháp luật đại cương-13 A 2

HC504

(SV 01-80) 80 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc
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9 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101613

Pháp luật đại cương-13 B 2

HB501

(SV 81-111) 31 CS-GDTV 131 LNH Trần Hải Lộc

10 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00 213001016101614 Pháp luật đại cương-14 2 HHTA 152 CS-GDTV 131 LNH Lê Thị Phương Trang

11 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101615

Pháp luật đại cương-15 A 2

HC501

(SV 01-75) 75 CS-GDTV 131 LNH Lê Thị Phương Trang

12 08/01/2017 CA 1 13h00-15h00
213001016101615

Pháp luật đại cương-15 B 2

HC401

(SV 76-150) 75 CS-GDTV 131 LNH Lê Thị Phương Trang

13 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101607

Tiếng Việt-07 A 2

HC201

(SV 01-65) 65 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

14 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101607

Tiếng Việt-07 B 2

HC303

(SV 66-137) 72 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

15 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101608

Tiếng Việt-08 A 2

HC401

(SV 01-101) 101 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

16 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00

314003016101608

Tiếng Việt-08 B 2

HC403

(SV 102-138) 37 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

17 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101609

Tiếng Việt-09 B 2

HC404

(SV 01-90) 90 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

18 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101609

Tiếng Việt-09 A 2

HC402

(SV 91-123) 33 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

19 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101610

Tiếng Việt-10 A 2

HC501

(SV 01-75) 75 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

20 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101610

Tiếng Việt-10 B 2

HC502

(SV 76-109) 34 CS-GDTV 131 LNH Trần Văn Sáng

21 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101611 Tiếng Việt-11 2 HC504 95 CS-GDTV 131 LNH Tạ Thị Toàn

22 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00 314003016101612 Tiếng Việt-12 2 HHTA 104 CS-GDTV 131 LNH Hồ Trần Ngọc Oanh

23 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101613

Tiếng Việt-13 A 2

HA401

(SV 01-35) 35 CS-GDTV 131 LNH Tạ Thị Toàn

24 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101613

Tiếng Việt-13 B 2

HA402

(SV 36-70) 35 CS-GDTV 131 LNH Tạ Thị Toàn

25 08/01/2017 CA 2 15h00-17h00
314003016101613

Tiếng Việt-13 C 2

HA403

(SV 70-107) 37 CS-GDTV 131 LNH Tạ Thị Toàn
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1 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101601 Luyện Âm-01 2 HA101 35 K.ACN 131 LNH Lê Thị Kim  Yến

2 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101602 Luyện Âm-02 2 HA103 32 K.ACN 131 LNH Lê Thị Kim  Yến

3 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101603 Luyện Âm-03 2 HA401 34 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

4 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101604 Luyện Âm-04 2 HA402 31 K.ACN 131 LNH Đoàn Thanh Xuân Loan

5 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101605 Luyện Âm-05 2 HA403 40 K.ACN 131 LNH Võ Nguyễn Thùy Trang

6 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101606 Luyện Âm-06 2 HA501 40 K.ACN 131 LNH Trần Thị Diệu  Hiền

7 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 412216216101607 Luyện Âm-07 2 HA502 39 K.ACN 131 LNH Nguyễn Thị Cẩm  Hà

8 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416238316101601 Luyện âm-01 2 HB202 29 K.QTH 131 LNH Lê Thị Kim  Yến

9 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416238316101602 Luyện âm-02 2 HB401 34 K.QTH 131 LNH Võ Nguyễn Thùy Trang

10 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416238316101603 Luyện âm-03 2 HB402 36 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Cẩm  Hà

11 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416238316101604 Luyện âm-04 2 HC401 38 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Hoàng Báu

12 09/01/2017 CA 1-2 13h00-15h40 416238316101605 Luyện âm-05 2 HB203 37 K.QTH 131 LNH Nguyễn Thị Hoàng Báu

13 10/01/2017 CA1-2(s) 7h00-11h00 417160316101601 Luyện âm -01 (NHẬT) 2 HA302 33 K.NHT 131 LNH Phạm Thị Linh Chi

14 10/01/2017 CA1-2(s) 7h00-11h00 417160316101602 Luyện âm -02 (NHẬT) 2 HA302 28 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

15 10/01/2017 CA1-2(s) 7h00-11h00 417160316101603 Luyện âm -03 (NHẬT) 2 HA302 37 K.NHT 131 LNH Hà Xuân Thảo

1 10/01/2017 CA 1 13h00-15h00 416171316101601 Lịch sử văn minh thế giới-01 2 HC401 63 K.QTH 131 LNH Lê Thị Kim Oanh

2 10/01/2017 CA 1 13h00-15h00 416171316101602 Lịch sử văn minh thế giới-02 2 HC401 33 K.QTH 131 LNH Lê Nguyễn Hải Vân

3 10/01/2017 CA 1 -2 13h00-17h00 413136216101601 Tiếng Pháp 1C-01 4 HC402 36 K.T.PHÁP 131 LNH Lê Thị Trâm Anh

4 10/01/2017 CA 1 -2 13h00-17h00 413136216101602 Tiếng Pháp 1C-02 4 HC403 36 K.T.PHÁP 131 LNH Nguyễn Hữu Tâm Thu

5 10/01/2017 CA 1 -2 13h00-17h00 413136216101603 Tiếng Pháp 1C-03 4 HC501 35 K.T.PHÁP 131 LNH Trần Gia Nguyên Thy

6 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 416209216101601 Nhập môn Đông phương học-01 3 HC401 75 K.QTH 131 LNH Lê Thị Kim Oanh

7 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 414163316101601 Đọc - Viết 1-01 4 HA102 33 K.T.NGA 131 LNH Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

8 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 414163316101602 Đọc - Viết 1-02 4 HA103 36 K.T.NGA 131 LNH Vũ Thanh Tâm

9 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 417004316101601 Viết 1 -01 (NHẬT) 3 HA301 34 K.NHT 131 LNH Tăng Thanh Mai

10 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 417004316101602 Viết 1 -02  (NHẬT) 3 HA302 33 K.NHT 131 LNH Tăng Thanh Mai



TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP SỐ TC
PHÒNG 

THI

SL

SV
KHOA ĐỊA ĐIỂM CBGD

11 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 417004316101603 Viết 1 -03  (NHẬT) 3 HA303 37 K.NHT 131 LNH Tăng Thanh Mai

12 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 417079316101601 Viết 1-01 (HÀN) 3 HC501 35 K.NHT 131 LNH Đỗ Thị Quỳnh Hoa 

13 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 417079316101602 Viết 1-02 (HÀN) 3 HC502 35 K.NHT 131 LNH Đỗ Thị Quỳnh Hoa 

14 10/01/2017 CA 2 15h00-17h00 417079316101603 Viết 1-03 (HÀN) 3 HC503 37 K.NHT 131 LNH Đỗ Thị Quỳnh Hoa 

1 14/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101601

Tin học cơ sở-01 A 1

HA201

(SV 01-30) 30 CS-GDTV 131 LNH Nguyễn Thanh Tuấn

2 14/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101601

Tin học cơ sở-01 B 1

HA202

(SV 31-60) 30 CS-GDTV 131 LNH Nguyễn Thanh Tuấn

3 14/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101601

Tin học cơ sở-01 C 1

HA203

(SV 61-90) 30 CS-GDTV 131 LNH Nguyễn Thanh Tuấn

4 14/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101601

Tin học cơ sở-01 D 1

HB203

(SV 90-118) 28 CS-GDTV 131 LNH Nguyễn Thanh Tuấn

5 14/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101602

Tin học cơ sở-02 A 1

HA201

(SV 01-21) 21 CS-GDTV 131 LNH Phạm Dương Thu Hằng

6 14/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101602

Tin học cơ sở-02 B 1

HA202

(SV 22-42) 21 CS-GDTV 131 LNH Phạm Dương Thu Hằng

7 14/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101602

Tin học cơ sở-02 C 1

HA203

(SV 43-64) 21 CS-GDTV 131 LNH Phạm Dương Thu Hằng

8 14/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101602

Tin học cơ sở-02 D 1

HB203

(SV 65-84) 21 CS-GDTV 131 LNH Phạm Dương Thu Hằng

9 14/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101603

Tin học cơ sở-03 A 1

HA201

(SV 01-30) 30 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

10 14/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101603

Tin học cơ sở-03 B 1

HA202

(SV 31-60) 30 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

11 14/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101603

Tin học cơ sở-03 C 1

HA203

(SV 61-90) 30 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

12 14/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101603

Tin học cơ sở-03 D 1

HB203

(SV 91-120) 30 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

13 14/01/2017 CA 4 15h00-17h00
304001016101604

Tin học cơ sở-04 A 1

HA201

(SV 01-25) 25 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

14 14/01/2017 CA 4 15h00-17h00
304001016101604

Tin học cơ sở-04 B 1

HA202

(SV 26-50) 25 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

15 14/01/2017 CA 4 15h00-17h00
304001016101604

Tin học cơ sở-04 C 1

HA203

(SV 51-75) 25 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú



TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP SỐ TC
PHÒNG 

THI

SL

SV
KHOA ĐỊA ĐIỂM CBGD

16 14/01/2017 CA 4 15h00-17h00
304001016101604

Tin học cơ sở-04 D 1

HB203

(SV 76-98) 23 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú



TT NGÀY THI CA GIỜ MÃ LỚP HP TÊN LỚP HP SỐ TC
PHÒNG 

THI

SL

SV
KHOA ĐỊA ĐIỂM CBGD

1 15/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101605

Tin học cơ sở-05 A 1

HA201

(SV 01-35) 35 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

2 15/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101605

Tin học cơ sở-05 B 1

HA202

(SV 36-71) 36 CS-GDTV 131 LNH Hồ Ngọc Tú

3 15/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101606

Tin học cơ sở-06 A 1

HA203

(SV 01-35) 35 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

4 15/01/2017 CA 1 (S) 7h00-9h00
304001016101606

Tin học cơ sở-06 B 1

HB203

(SV 35-70) 35 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

5 15/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101606

Tin học cơ sở-06 C 1

HA201

(SV 71-100) 30 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

6 15/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101607

Tin học cơ sở-07 A 1

HA202

(SV 01-30) 30 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

7 15/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101607

Tin học cơ sở-07 B 1

HA203

(SV 31-60) 30 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

8 15/01/2017 CA 2 (S) 9h00-11h00
304001016101607

Tin học cơ sở-07 C 1

HB203

(SV 61-90) 30 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

9 15/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101607

Tin học cơ sở-07 D 1

HB203

(SV 91-114) 24 CS-GDTV 131 LNH Vũ Thị Trà

10 15/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101608

Tin học cơ sở-08 A 1

HA201

(SV 01-30) 30 CS-GDTV 131 LNH Lê Văn Mỹ

11 15/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101608

Tin học cơ sở-08 B 1

HA202

(SV 31-60) 30 CS-GDTV 131 LNH Lê Văn Mỹ

12 15/01/2017 CA 3 13h00-15h00
304001016101608

Tin học cơ sở-08 C 1

HA203

(SV 61-97) 37 CS-GDTV 131 LNH Lê Văn Mỹ

13 15/01/2017 CA 4 15h00-17h00 304002016101611 Tin học cơ sở-01  ( LD) 0 HB203 21 CS-GDTV 131 LNH Phạm Anh Phương


